
 

 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

Bản án số: 245/2023/HSST 

Ngày: 15-11-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Hoàn
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Mai Lương Anh  

2. Ông Mai Phú  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Ngọc Hoàng Anh là thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố H, tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Văn Thảo - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường tổ dân phố Yên Thế, Phường 10, 

thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 255/2023/HSST ngày 

04 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 252/2023/QĐXXST-

HS ngày 13 tháng 10 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên toà số 95/2023/QĐST 

ngày 24 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Quốc T, sinh năm: 1984 tại Lâm Đồng. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: số 42/3 đường Hà Huy Tập, Phường 3, thành phố H, tỉnh Lâm Đồng; nơi 

cư trú: Căn A.208, Khối A, Chung cư Ngô Quyền – Bạch Đằng, Phường 6, thành phố 

H, thành phố H, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đình N, sinh 

năm 1958 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1956. Có vợ là: Nguyễn Việt Hồng V, sinh 

năm: 1986 (Đã chết) và 02 người con, lớn nhất sinh năm: 2005 và nhỏ nhất sinh năm: 

2011.  

 Bị cáo bị tạm giam trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” từ ngày 10-

01-2023. Hiện đang chấp hành án tại trại giam Đại Bình thuộc Bộ công an.  

Tiền án, tiền sự: không. 
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Nhân thân: Tại Bản án số: 157/2023/HS-ST ngày 08-8-2023,  bị Tòa án nhân 

dân thành phố H xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

Tại Quyết định số 63/QĐ-XPVHC ngày 30-6-2021 bị Công an huyện Lạc 

Dương xử phạt 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”  

Người chứng kiến:  

1/Bà Phạm Thị T, sinh năm: 1976; nơi cư trú: 408 Lô A Chung cư Ngô Quyền, 

Phường 6, thành phố H, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt 

2/Ông Lê Thanh T, sinh năm: 1986; nơi cư trú: Tổ T An, Phường 12, thành 

phố H, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ ngày 10-01-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh 

Lâm Đồng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố H tiến hành kiểm tra nơi 

ở của Lê Quốc T trú tại Phòng 208 lô A, Chung cư Ngô Quyền, Phường 6, thành phố 

H, tỉnh Lâm Đồng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua khám xét, cảnh 

sát điều tra công an TP H phát hiện, thu giữ:   

 - 01 (Một) vật kim loại màu đen hình dạng giống súng một mặt có chữ “Sky 

Marshal”, một mặt có số “35059”, 02 vật kim loại màu vàng đen, hình trụ tròn, kích 

thước khoảng 03 cm, phần đường kính rộng nhất khoảng 0,5 cm. 

- 03 (Ba) đồ vật hình viên đạn, phần đường kính lớn nhất khoảng 01 cm. 03 

(Ba) đồ vật hình viên đạn thon dài, đường kính lớn nhất khoảng 01cm, dài khoảng 

6cm được thu giữ trên kệ loa nghe nhạc bên trái cửa chính của phòng 

- 01 (Một) ba lô màu đen có dây đeo, mặt trước có chữ “YAMAHA” bên trong 

gồm 01 đồ vật hình dạng súng, phần báng súng bằng gỗ, phần thân bằng kim loại 

màu đen, chiều dài đồ vật khoảng 98 cm, phần thân của đồ vật có nhiều chữ và kí 

hiệu. 

Quá trình kiểm tra xe ô tô biển số 49A-201.35 của Lê Quốc T, phát hiện: 

- 01 (một) túi vải màu nâu có dây đeo, bên trong gồm: 01 (Một) túi nilon mặt 

trước có chữ “DAILY FIT MASK” bên trong có chứa một đồ vật bằng kim loại màu 

bạc, phần tay cầm bằng cao su màu đen, trên lưng phần thân có gắn thanh hình thước 

ngắm nghi là súng và 01 (Một) túi có khóa kéo màu xanh than có hoa văn màu vàng 

bên trong có chứa 06 (Sáu) vật hình viên đạn, đường kính lớn khoảng 0,5 cm có phần 

đầu màu đen, 01 (Một) vật hình viên đạn không có đầu màu đen. 

- 01 (Một) túi vải màu đen bề mặt có chữ “Haotian” bên trong có chứa nhiều 

vật bằng gỗ và kim loại nghi là bộ phận của súng.  



3 

 

 

Ngày 11/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP H ban hành Quyết định trưng 

cầu giám định đối với các khẩu súng và đạn thu giữ của T. Tại kết luận giám định số 

49/KL-KTHS ngày 21/02/2023 của phòng KTHS Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận: 

1. Vật dạng khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen có kích thước tổng thể 

12cm x 15,5cm (ký hiệu A1) gửi giám định không phải là vũ khí quân dụng. (Là súng 

ổ quay tự chế không thuộc danh mục các loại vũ khí. Khẩu súng ở thời điểm giám 

định đã hư hỏng). 

2. Vật dạng khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng bạc có kích thước tổng 

thể 20cm x 24,3cm (ký hiệu A2) gửi giám định là súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí 

quân dụng. Khẩu súng trong trạng T hoạt động bình thường. 

3. Vật dạng khẩu súng dài có kích thước tổng thể 26 cm x 98 cm (ký hiệu A3) 

gửi giám định là súng hơi tự chế thuộc súng săn. Khẩu súng trong trạng T hoạt động 

bình thường. 

4. Tám (08) viên kim loại dạng viên đạn, trong đó bên ngoài mặt đáy năm (05) 

viên ký hiệu “S B”, ba (03) viên ký hiệu “C” gửi giám định không phải là vũ khí 

quân dụng (Là đạn thể thao cỡ 5,6 mm x 15,6 mm thuộc vũ khí thể thao). 

5. Sáu (06) viên kim loại dạng viên đạn, trong đó ba (03) viên đạn cỡ 

09x18mm và ba (03) viên đạn cỡ 5,56 mm x 45 mm gửi giám định là đạn quân dụng 

thuộc vũ khí quân dụng. 

6. Các mẫu vật gửi giám định chứa trong túi màu đen, bên ngoài túi chữ 

“Haotian HT-309” bao gồm bơm tăng áp cầm tay, vật bằng gỗ dạng ốp lót ta hai 

thanh kim loại hình trụ tròn, vật bằng kim loại màu đen có chữ “Crick 

“US.NO:PK5657” và một bộ phận dạng ống ngắm đã hư hỏng, trên ống có các dòng 

chữ “VT-R” “3-9X40” không phải là các bộ phận của vũ khí quân dụng. (Là các phận 

và phụ kiện có thể được dùng cho súng hơi) 

Ngày 07-6-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố H chuyển 

nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng để điều 

tra theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra, xác định: vào khoảng ngày 08-01-2023, T được một người 

bạn tên “Thịnh” quen biết ngoài xã hội (không rõ nhân thân, lai lịch) cho T 01 (một) 

khẩu súng ổ quay màu trắng bạc có kích thước tổng thể 20 cm x 24,3 cm kèm theo 06 

viên đạn và một vỏ đạn. T mang súng và đạn này cất vào túi vải và treo phía sau ghế 

phụ xe ô tô biển số: 49A-201.35 do T điều khiển. Ngoài ra, khoảng tháng 3/2022, do 

có mối quan hệ xã hội với Trung sinh sống tại xã Tà Nung, thành phố H, tỉnh Lâm 

Đồng (Không rõ nhân thân, lai lịch) là nhân viên bảo vệ tại quán Karaoke Nữ Hoàng 

có địa chỉ tại Phường 6, thành phố H, tỉnh Lâm Đồng) đã đưa cho T 01 khẩu súng 

ngắn ổ quay màu đen để độ chế lại kèm theo 08 (Tám) viên đạn thể thao và người tên 
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Nguyễn Tấn L (Không rõ nhân thân, lai lịch) đưa cho T 01 (Một) khẩu súng dài dạng 

súng hơi. T cất giấu tại phòng trọ của T, địa chỉ: 10/2 đường Thi Sách, Phường 6, 

thành phố H, tỉnh Lâm Đồng. Đến khoảng đầu tháng 01-2023, T đã mang 01 khẩu 

súng ngắn ổ quay màu đen, 01 khẩu súng dài dạng súng hơi, 08 viên đạn cất giấu tại 

chỗ ở mới do bạn gái của T là Vũ Thị Minh Dung thuê tại địa chỉ: Căn 208, khối A, 

chung cư Ngô Quyền, Phường 6, thành phố H, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 10/01/2023, 

Lê Quốc T bị Cơ quan Công an bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”, qua khám xét phát hiện và thu giữ toàn bộ số súng đạn đã cất giấu.  

Vật chứng thu giữ, gồm:  

Vật chứng thu giữ và được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh 

Lâm Đồng sau khi giám định gồm: 01 (Một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng 

bạc có kích thước tổng thể 20 cm x 24,3 cm (Súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí quân 

dụng). Bốn (04) viên kim loại dạng viên đạn, trong đó hai (02) viên đạn cỡ 09 mm x 

18 mm và hai (02) viên đạn cỡ 5,56 mm x 45 mm (Đạn quân dụng thuộc vũ khí quân 

dụng). Toàn bộ súng và đạn quân dụng hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng 

của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.  

Đối với số tang vật thu giữ còn lại sau khi giám định, Cơ quan CSĐT Công an 

TP H đã lập hồ sơ đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 

144/2021/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý theo quy định. 

Tại bản Cáo trạng số: 33/Ctr-VKS ngày 02 tháng 10 năm 2023 Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ruy tố bị cáo Lê Quốc T về tội “Tàng trữ, sử dụng trái 

phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 của Bộ luật Hình sự;  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận diễn biến vụ việc đúng như bản Cáo 

trạng và không thắc mắc, khiếu nại gì nội dung bản Cáo trạng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên nội dung cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:   

Tuyên bố bị cáo Lê Quốc T phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự, xử phạt Lê Quốc T từ 18 đến 24 tháng tù. 

Lời nói sau cùng: bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của bị 

cáo, vợ bị cáo đã chết, bị cáo có trách nhiệm nuôi 02 con, cha mẹ lớn tuổi để giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở lại cộng đồng, làm người có ích 

cho xã hội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Cơ quan tiến hành tố tụng tại giai đoạn điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, người chứng kiến bà Phạm Thị T, ông Lê Thanh T 

vắng mặt. Xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên căn cứ Điều 

292 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những 

người trên theo thủ tục chung.  

[3] Đánh giá về hành vi phạm tội:  

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan, biên bản khám 

nghiệm hiện trường, vật chứng thu giữ được; kết luận giám định và các tài liệu, 

chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa nên đã đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng tháng 12-2022 đến đầu tháng 01-2023, Lê Quốc T được một người tên 

Thịnh (Không rõ nhân thân, lai lịch) cho khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng 

bạc có kích thước tổng thể 20 cm x 24,3 cm qua và  06 (Sáu) viên kim loại dạng viên 

đạn, trong đó 03 (ba) viên đạn cỡ 09 mm x18 mm và 03 (Ba) viên đạn cỡ 5,56 mm x 

45 mm. Lê Quốc T để khẩu súng và 06 viên đạn trong một túi vải màu nâu có dây 

đeo mang cất phía sau ghế phụ trên xe ô tô biển số: 49A-201.35 do T điều khiển. 

Ngày 10/01/2023, Lê Quốc T bị Cơ quan Công an bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”, qua khám xét phát hiện và thu giữ toàn bộ số súng, đạn quân 

dụng và một số súng, đạn thể thao khác. Tại Kết luận giám định số 49/KL-KTHS 

ngày 21/02/2023 của phòng KTHS Công an tỉnh Lâm Đồng thể hiện: 

Vật dạng khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng bạc có kích thước tổng thể 

20cm x 24,3cm (ký hiệu A2) gửi giám định là súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí quân 

dụng. Khẩu súng trong trạng T hoạt động bình thường; Sáu (06) viên kim loại dạng 

viên đạn, trong đó ba (03) viên đạn cỡ 09x18mm và ba (03) viên đạn cỡ 5,56 mm x 

45 mm gửi giám định là đạn quân dụng thuộc vũ khí quân dụng. Đối với một số súng, 

đạn khác thu giữ khác không phải là vũ khí quân dụng. Bị cáo không thắc mắc và 

đồng ý với nội dung kết luận giám định.  

Xét thấy, bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự, bị cáo nhận thức rõ việc cất giữ vũ khí quân dụng là hành bị nghiêm cấm 

nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành cất giữ những vũ khí như đã nêu tại phần trên 

đã đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo quy 

định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.  

 [4] Đánh giá về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

thành khẩn khai báo nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
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 [5] Đánh giá về hình phạt: xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội. Tính chất mức độ phạm tội là nghiêm trọng, không những xâm phạm đến chế 

độ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước 

mà còn gây tâm lý bất an, hoang mang lo lắng trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến an ninh, trật tự và trị an trên địa bàn. Xét thấy bị cáo nhận thức rõ hành vi 

của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, bản thân bị cáo là đối 

tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy và 

đã bị xử phạt tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do đó, trong vụ án này, 

để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa, cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù mới đảm 

bảo bị cáo không gây nguy hiểm cho xã hội, làm gương và phòng ngừa chung cho xã 

hội. Tuy nhiên, cần xem xét hoàn cảnh của bị cáo, vợ bị cáo chết, bị cáo là lao động 

chính nên trách nhiệm nuôi dưỡng 02 con, cha mẹ đã lớn tuổi để giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

 [6] Đánh giá về xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã 

thu giữ và gửi vật chứng của vụ án đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng bảo quản 

bao gồm:   

01 (Một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng bạc có kích thước tổng thể 

20 cm x 24,3 cm (Súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí quân dụng). Bốn (04) viên kim 

loại dạng viên đạn, trong đó hai (02) viên đạn cỡ 09 mm x 18 mm và hai (02) viên 

đạn cỡ 5,56 mm x 45 mm (Đạn quân dụng thuộc vũ khí quân dụng). 

Xét các vật chứng nêu trên là công cụ, phương tiện phạm tội cấm lưu hành, 

thuộc quyền quản lý của lực lượng vũ trang nên cần giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền. 

 [7] Đánh giá về các vấn đề khác:  

Trong vụ án còn có đối tượng tên Thịnh là người đã cho T khẩu súng và 06 

viên đạn, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 

làm rõ để xử lý là phù hợp.  

Trước khi xét xử vụ án này, tại Bản án số: 157/2023/HS-ST ngày 08-8-2023, bị 

cáo bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. Vì vậy, cần áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt của 

các bản án nói trên với hình phạt của bản án này trong phần quyết định của bản bán. 

[8] bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội phạm và hình phạt:  

Tuyên bố bị cáo Lê Quốc T phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.  
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Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Quốc T 18 (Mười tám) tháng tù.  

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình tổng hợp hình phạt với Bản án số: 

157/2023/HS-ST ngày 08-8-2023 của Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt bị cáo 18 

(Mười tám) tháng tù, buộc bị cáo Lê Quốc T phải chấp hành hình phạt chung của hai 

bản án là 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

10-01-2023.  

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Tịch thu và bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng:  

01 (Một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng bạc có kích thước tổng thể 

20 cm x 24,3 cm (Súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí quân dụng). Bốn (04) viên kim 

loại dạng viên đạn, trong đó hai (02) viên đạn cỡ 09 mm x 18 mm và hai (02) viên 

đạn cỡ 5,56 mm x 45 mm (Đạn quân dụng thuộc vũ khí quân dụng). 

 (Các vật chứng đang được tạm gửi tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng)  

3. Về án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Lê Quốc T phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có 

quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm./.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng (2); 
- VKSND thành phố H; 
- Công an thành phố H; 

- Chi cục THADS thành phố H; 

- Bị cáo; 
- Đương sự; 

- Bộ phận Thi hành án hình sự; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


